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Phụ lục II:
HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH VỚI YÊU CẦU THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VP ngày      tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tứ Kỳ)

Rà soát, đánh giá sự phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến thủ tục hành chính (TTHC) với yêu cầu triển khai 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo cơ sở cho Bộ, ngành, địa phương sửa đổi, hoàn thiện quy định thủ tục hành chính và lựa chọn 

thủ tục hành chính để xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) khả thi, hiệu quả.

Việc rà soát, đánh giá tập trung vào 02 nội dung:

- Sự phù hợp của nội dung quy định thủ tục hành chính với yêu cầu, tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ.

- Sự ảnh hưởng của thủ tục hành chính đến mức độ phức tạp trong thiết kế và hiệu năng, hiệu quả vận hành, sử dụng hệ thống cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến.

Cách thức rà soát, đánh giá được thực hiện trên cơ sở rà soát, đánh giá sự phù hợp của nội dung quy định thủ tục hành chính, cụ 

thể như sau:

Căn cứ vào nội dung quy định của các bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính và cách thức phân loại dịch vụ công trực tuyến theo 

các mức độ, cơ quan, đơn vị rà soát tổ chức rà soát, đánh giá, xác định các quy định thủ tục hành chính không phù hợp để triển khai thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát đề xuất các giải pháp thực hiện theo hướng: (1) Xử lý bất cập bằng 

các giải pháp kỹ thuật và công nghệ trong quá trình thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Xử lý bất cập thông qua sửa 

đổi, bổ sung các nội dung quy định thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 
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Nội dung rà soát, đánh giá cụ thể như sau:

1. Sự phù hợp với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Giải pháp khắc phục trường hợp TTHC không phù hợp
TT

Tiêu chí đánh 
giá, phân loại 
DVCTT mức 

độ 3

Loại TTHC 
không phù hợp Kỹ thuật,

công nghệ
Sửa đổi văn bản quy 

phạm pháp luật
1 Cung cấp đầy 

đủ các thông 
tin về TTHC 
trên mạng.

TTHC chưa được công bố, công khai trên Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng 
thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương

- Ban hành quyết định công bố TTHC 
theo thẩm quyền.
- Công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC và Cổng thông tin 
điện tử của Bộ, ngành, địa phương

2 Tải được các 
mẫu văn bản.

TTHC chưa được công bố, công khai hoặc chưa 
đăng tải mẫu văn bản kèm theo TTHC đã công khai 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng 
thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương

Thực hiện công bố, công khai TTHC 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 
hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ, 
ngành, địa phương theo đúng quy định

3 Việc gửi hồ sơ 
qua môi 
trường mạng

TTHC mà thành phần hồ sơ có dung lượng lớn 
hơn mức dung lượng cho phép của hệ thống

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để 
mở rộng dung lượng tải dữ liệu điện tử 
của hồ sơ TTHC lên hệ thống.
- Tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ 
liệu có liên quan.

4 Điền và gửi 
trực tuyến các 

TTHC có thành phần hồ sơ như sau:
- Biểu mẫu phải yêu cầu xác nhận của bên thứ 3.

- Thực hiện chữ ký số; giấy phép, 
chứng từ điện tử; công chứng, chứng 
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mẫu văn bản, 
hồ sơ

- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu 
trực tiếp.
- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu phải ký trực tiếp, hoặc 
hoàn thành trước sự chứng kiến của cơ quan, đơn 
vị, cá nhân thụ lý hồ sơ. Ví dụ: Công chứng hợp 
đồng; Chứng thực hợp đồng,...
- Hồ sơ, giấy tờ không được phép gửi qua mạng 
điện tử.
- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu bản chính do cơ quan, 
đơn vị thứ 3 cấp.

thực điện tử.
- Cho phép khai báo thông tin và thực 
hiện hoàn chỉnh hồ sơ khi nhận kết quả 
trực tiếp (nội dung này có thể quy định 
trong hướng dẫn thực hiện DVCTT).

5 Các giao dịch 
trong quá trình 
xử lý hồ sơ và 
cung cấp dịch 
vụ được thực 
hiện trên môi 
trường mạng

- Những TTHC yêu cầu cá nhân phải có mặt để 
xác thực về đối tượng thực hiện. 
Ví dụ: Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân (Chưa 
đáp ứng yêu cầu để triển khai DVCTT mức độ 3 
vì Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật Căn cước công 
dân quy định “Cán bộ cơ quan quản lý căn cước 
công dân chụp ảnh, thu thập vân tay của người 
đến làm thủ tục”). 
- Những TTHC bắt buộc phải tiến hành kiểm tra 
thực tế để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu điều 
kiện của thủ tục.
Ví dụ 1: Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe cơ giới 
đường bộ (Mã hồ sơ trên CSDLQG về TTHC 
BBGT-285471-TT-Chưa đáp ứng yêu cầu 

Liên thông, kết nối các phần mềm/ 
cổng dịch vụ công của cơ quan nhà 
nước theo Kiến trúc Chính phủ điện tử 
Việt Nam để tạo môi trường xử lý hồ sơ 
trực tuyến

- Xã hội hóa công tác 
kiểm tra hoặc tích hợp 
dữ liệu với các hệ 
thống cơ sở dữ liệu để 
giảm hoặc bỏ việc 
kiểm tra trực tiếp của 
cơ quan nhà nước 
trong quá trình thực 
hiện TTHC. 
- Bãi bỏ các quy định 
này hoặc sửa đổi, thay 
thế bằng các hình 
thức khác, ví dụ: Bỏ 
quy định phải có mặt 
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triển khai DVCTT mức độ 3 vì Khoản 9, Điều 61 
Luật Giao thông đường bộ quy định “người đã 
qua đào tạo và đạt kết quả kỳ sát hạch được cấp 
giấy phép lái xe đúng hạng đã trúng tuyển” và 
Điều 33, 47 Thông tư số 58/2015/ TT-BGTVT quy 
định lái xe phải dự thi sát hạch trực tiếp, nếu đạt 
mới được cấp giấy phép).
Ví dụ 2: Thủ tục Cấp chứng nhận điều kiện vệ 
sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở 
sản xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở 
sơ chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly 
kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động 
vật; cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm 
động vật do địa phương quản lý (mã hồ sơ B-
BNN-006926-TT - Chưa đáp ứng yêu cầu triển 
khai DVCTT mức độ 3 vì khoản 4 Điều 37 Thông tư 
số 09/2016/TT-BNNPTNT quy định trong thời hạn 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ 
quan có thẩm quyền thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ 
chức đi kiểm tra thực tế điều kiện vệ sinh thú y tại 
cơ sở)

để kiểm tra, xác thực; 
thực hiện công nhận lẫn 
nhau để miễn kiểm tra 
chất lượng hàng hóa 
nhập khẩu,...

Từ kết quả rà soát trên, cơ quan rà soát tổng hợp kết quả như sau:

(1) Thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
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(2) Thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhưng có thể triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 ngay thông qua giải 
pháp khắc phục bằng kỹ thuật, công nghệ trong quá trình thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ công.

(3) Thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 phải chờ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan.

2. Sự phù hợp với thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Giải pháp khắc phục trường hợp TTHC không phù hợp

TT

Tiêu chí 
đánh giá, 
phân loại 
DVCTT 
mức độ 4

Loại TTHC
không phù hợp

Kỹ thuật,
công nghệ

Sửa đổi văn bản quy 
phạm pháp luật

1

Cung cấp 
đầy đủ các 
thông tin về 
TTHC trên 
mạng.

TTHC chưa được công bố, công khai trên Cơ sở dữ 
liệu quốc gia về thủ tục hành chính hoặc Cổng 
thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

- Ban hành quyết định công bố TTHC 
theo thẩm quyền.
- Công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về TTHC hoặc Cổng thông tin 
điện tử của Bộ, ngành, địa phương.

2

Tải được các 
mẫu văn bản

TTHC chưa được công bố, công khai hoặc chưa 
đăng tải mẫu văn bản kèm theo TTHC đã công khai 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC hoặc Cổng 
thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương

Thực hiện công bố, công khai TTHC 
trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC 
hoặc Cổng thông tin điện tử của Bộ, 
ngành, địa phương theo đúng quy định

3
Hồ sơ được 
gửi qua môi 
trường 

TTHC mà thành phần hồ sơ có dung lượng lớn hơn 
mức dung lượng cho phép của hệ thống

- Thực hiện các giải pháp kỹ thuật để 
mở rộng dung lượng tải dữ liệu điện tử 
của hồ sơ TTHC lên hệ thống.
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mạng. - Tích hợp với các hệ thống cơ sở dữ 
liệu có liên quan

TTHC có thành phần hồ sơ như sau:
- Biểu mẫu phải yêu cầu xác nhận của bên thứ 3.
- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu phải kiểm tra, đối chiếu 
trực tiếp.
- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu bản chính do cơ quan, đơn 
vị thứ 3 cấp

- Thực hiện chữ ký số; giấy phép, chứng 
từ điện tử.
- Cho phép thực hiện công chứng, 
chứng thực điện tử.

4

Điền và gửi 
trực tuyến 
các mẫu văn 
bản, hồ sơ.

- Hồ sơ, giấy tờ yêu cầu phải ký trực tiếp, hoặc hoàn 
thành trước sự chứng kiến của cơ quan, đơn vị, cá 
nhân thụ lý hồ sơ.
Ví dụ: Thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch 
soạn thảo sẵn (Mã số hồ sơ trên CSDLQG TTHC - 
B-BTP-276964-TT  - Chưa đáp ứng yêu cầu triển 
khai DVCTT mức độ 4 vì quy định trường hợp 
người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung 
trong dự thảo hợp đồng, giao dịch thì ký vào từng 
trang của hợp đồng, giao dịch. Công chứng viên yêu 
cầu người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính 
của các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật 
công chứng để đối chiếu trước khi ghi lời chứng, ký 
vào từng trang của hợp đồng, giao dịch).

- Bãi bỏ hoặc thay đổi 
hình thức đối với 
trường hợp hồ sơ, 
giấy tờ yêu cầu phải 
ký trực tiếp, hoặc 
hoàn thành trước sự 
chứng kiến của cơ 
quan, đơn vị, cá nhân 
thụ lý hồ sơ và loại hồ 
sơ, giấy tờ không 
được phép gửi qua 
mạng điện tử
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- Hồ sơ, giấy tờ không được phép gửi qua mạng 
điện tử.
Ví dụ: Thủ tục hành chính có hồ sơ, giấy tờ là tài 
liệu mật.

5

Các giao 
dịch trong 
quá trình xử 
lý hồ sơ và 
cung cấp 
dịch vụ 
được thực 
hiện trên 
môi trường 
mạng

- Những TTHC yêu cầu cá nhân phải có mặt để xác 
thực về đối tượng thực hiện. Ví dụ: Thủ tục cấp thẻ 
căn cước công dân (Chưa đáp ứng yêu cầu để triển 
khai DVCTT mức độ 4 vì Điểm c, Khoản 1, Điều 
22 Luật Căn cước công dân quy định “Cán bộ cơ 
quan quản lý căn cước công dân chụp ảnh, thu thập 
vân tay của người đến làm thủ tục”). 
- Những TTHC bắt buộc phải tiến hành kiểm tra 
thực tế để đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu điều 
kiện của thủ tục.
Ví dụ: Thủ tục Cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh 
thú y đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản 
xuất con giống; cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ 
chế, bảo quản sản phẩm động vật; khu cách ly kiểm 
dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật; 
cửa hàng kinh doanh động vật, sản phẩm động vật do 
địa phương quản lý (mã hồ sơ  B-BNN-006926-
TT-Chưa đáp ứng yêu cầu triển khai DVCTT mức 
độ 4 vì khoản 4 Điều 37 Thông tư số 09/2016/TT-
BNNPTNT quy định trong thời hạn 15 ngày làm việc 

Liên thông, kết nối các phần mềm/cổng 
dịch vụ công của cơ quan nhà nước 
theo Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt 
Nam để tạo môi trường xử lý hồ sơ trực 
tuyến.

- Xã hội hóa công tác 
kiểm tra hoặc tích hợp 
dữ liệu với các hệ 
thống cơ sở dữ liệu để 
giảm hoặc bỏ việc 
kiểm tra trực tiếp của 
cơ quan nhà nước 
trong quá trình thực 
hiện TTHC. 
- Bãi bỏ các quy định 
này hoặc sửa đổi, thay 
thế bằng các hình 
thức khác, ví dụ: Bỏ 
quy định phải có mặt 
để kiểm tra, xác thực; 
thực hiện công nhận 
lẫn nhau để miễn 
kiểm tra chất lượng 
hàng hóa nhập 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=64028


8

kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cơ quan có thẩm quyền 
thực hiện kiểm tra hồ sơ và tổ chức đi kiểm tra thực 
tế điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở).

khẩu,...
- Xây dựng cơ chế 
hoạt động liên thông 
giữa các cơ quan nhà 
nước trong xử lý 
TTHC

6

Thanh toán 
lệ phí (nếu 
có) được 
thực hiện 
trực tuyến.

TTHC chưa kết nối cho phép cá nhân thực hiện 
thanh toán lệ phí bằng tài khoản ngân hàng của cá 
nhân (qua ATM, mạng E-banking,....).

- Xây dựng chức năng thanh toán điện 
tử; kênh thanh toán trực tuyến qua ngân 
hàng.
- Các cơ quan thực hiện TTHC triển 
khai DVC mức độ 4 thực hiện mở các 
tài khoản giao dịch tại ngân hàng. 
- Tăng cường áp dụng hóa đơn điện tử.
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7

Trả kết quả 

có thể được 

thực hiện 

trực tuyến 

hoặc qua 

đường bưu 

điện.

- Kết quả giải quyết TTHC yêu cầu bắt buộc đối 

tượng thực hiện phải ký khi nhận kết quả. 

Ví dụ: Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước (Mã số 

trên CSDLQGTTHC-BTP-244609-TT-Chưa 

đáp ứng yêu cầu triển khai DVCTT mức độ 4 vì 

khoản 3, Điều 38 Luật Hộ tịch quy định khi đăng ký 

kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở 

Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch 

hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện 

kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ hộ tịch, cùng hai 

bên nam, nữ ký tên vào Sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ 

cùng ký vào Giấy chứng nhận kết hôn).

- Sửa đổi hình thức 

thực hiện đối với 

trường hợp bắt buộc 

đối tượng thực hiện 

phải ký nhận trực tiếp 

kết quả giải quyết 

TTHC, ví dụ bằng hình 

thức ký nhận bằng chữ 

ký số,...

Từ kết quả rà soát trên, cơ quan rà soát tổng hợp kết quả như sau:

(1) Thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

(2) Thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu nhưng có thể triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngay, thông qua giải 
pháp khắc phục bằng kỹ thuật, công nghệ trong quá trình thiết kế hệ thống cung cấp dịch vụ công.

(3) Thủ tục hành chính để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 phải chờ sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên 
quan.
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